HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

CHỦ ĐỀ: TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU NĂM 1945

(PHẦN ĐỌC – HIỂU)

LÀNG – KIM LÂN

Phần A: Chuẩn bị bài

- Học sinh đọc và chuẩn bị: “Làng” (Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, chủ đề, cách thể hiện các nội dung tư tưởng của văn bản, nghệ thuật viết truyện của bài) và hoàn thành các phiếu học tập sau:

	PHIẾU HỌC TẬP BÀI “LÀNG”

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: Em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau để làm rõ sự thay đổi trong hành động, lời nói, diễn biến và tâm trạng nhân vật ông Hai:

THỜI ĐIỂM

HÀNH ĐỘNG

LỜI NÓI

TÂM TRẠNG

Trước khi nghe tin làng theo giặc

Khi nghe tin làng theo giặc:

-Ban đầu

-Những ngàu sau

-Khi nói chuyện với con

Khi nghe tin làng cải chính

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: Em hãy chỉ ra những chi tiết thể hiện các xung đột trong nhân vật ông Hai và trả lời





a. Những xung đột này thể hiện điều gì ở nhân vật ông Hai?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
b. Ông Hai đã giải quyết những xung đột này như thế nào?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

c. Em hãy viết 2 câu về sự day dứt giữa tình yêu làng, yêu nước, tinh thần kháng chiến ở ông Hai.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________




Phần B: Hướng dẫn ghi bài

- Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: một, hướng dẫn học tập và hai là phần ghi bài. 

- Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần Hướng dẫn học tập, sau đó ghi bài vào vở.

	Phần hướng dẫn

- Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: một, hướng dẫn học tập và hai là phần ghi bài. 

- Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần Hướng dẫn học tập, sau đó ghi bài vào vở.

	        “Khi ta ở đất chỉ nơi ta ở
          Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”.
       Nhà thơ Chế Lan Viên đã nói hộ bao người tình cảm đối với quê hương, đất tổ thiết tha, sâu nặng. Có lúc tình cảm là nỗi nhớ da diết về làng quê, trong những hoàn cảnh đặc biệt, tình yêu và nỗi nhớ quê hương đó lại trở thành máu thịt, danh dự, lòng tự hào của mỗi con người khi xa quê. Ông Hai trong tác phẩm “ Làng” của Kim Lân là một trong số những con người có tình cảm như thế. Cô trò ta cùng tìm hiểu về tình yêu làng của ông Hai qua bài học hôm nay.
	

	
	I. ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNG

	Em hãy mở SGK trang 162(171 đọc phần chú thích ở gần cuối trang và trả lời câu hỏi sau:

H: Nêu vài nét chính về tác giả - tác phẩm?

Gợi ý:

- Kim Lân (1920 – 2007), tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài, quê ở huyện Từ Sơn, Bắc Ninh.

- Kim Lân là nhà văn có sở trường về truyện ngắn.

- Kim Lân am hiểu và gắn bó với nông thôn và người nông dân do vậy sáng tác của ông hầu như chỉ viết về sinh hoạt làng quê và cảnh ngộ của người nông dân.

H:  Em hiểu gì về tác phẩm?

Gợi ý:

- Truyện ngắn Làng được viết trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.

-  Truyện khai thác tình cảm yêu làng hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước qua nhân vật ông Hai – một người nông dân thời kì đầu kháng chiến chống Pháp. Tình cảm chung, phổ quát lại được thể hiện cụ thể, sinh động qua một nhân vật vì vậy mang những nét riêng, độc đáo.

-  Truyện thuộc loại có cốt truyện tâm lí, chú trọng đến các tình huống bên trong nội tâm nhân vật, miêu tả các diễn biến tâm lí, từ đó làm nổi rõ tính cách nhân vật và chủ đề tác phẩm.

H: Em hiểu gì về nhan đề bài thơ ?

Gợi ý:

Tác giả Kim Lân đã đặt tên cho truyện ngắn của mình là “Làng” bởi trước hết truyện đã khai thác một tình cảm bao trùm, phổ biến trong con người của thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tình cảm với quê hương, với đất nước. “Làng” ở đây cũng chính là làng Chợ Dầu mà ông Hai - nhân vật chính trong tác phẩm yêu như máu thịt của mình. Nơi ấy đối với ông là niềm tin, là tình yêu và niềm tự hào vô bờ bến, là quê hương đất nước thu nhỏ, ý nghĩa hơn là tình cảm yêu làng, yêu nước không chỉ là tình cảm riêng của ông Hai mà còn là tình cảm chung của những người dân Việt Nam thời kỳ ấy. Nhan đề của tác phẩm đã thể hiện sâu sắc chủ đề của tác phẩm là viết về lòng yêu nước của nông dân. Làng là nơi gần gũi gắn bó với người nông dân, bởi người ta không thể yêu nước nếu không yêu làng và ý nghĩa như vậy nên nhan đề “Làng” của Kim Lân đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người đọc.

Gợi ý: HS đọc kĩ trong chú thích SGK/171.172

H: Đoạn trích có thể chia làm mấy phần?

Gợi ý:
- 3 phần:

Phần 1 (từ đầu ...vui quá!) : Ông Hai trước khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc.

- Phần 2 (tiếp ... đi đôi phần) : Tâm trạng ông Hai khi nghe tin làng theo giặc.

- Phần 3 (còn lại) : Tâm trạng của ông Hai khi tin làng theo giặc được cải chính.
	1. Tác giả:
- Kim Lân (1920 – 2007), tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài, quê ở huyện Từ Sơn, Bắc Ninh.

- Kim Lân là nhà văn có sở trường về truyện ngắn.

2.Tác phẩm
- Được viết trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp và được đăng  lần đầu tiên trong tạp chí văn nghệ năm 1948.

-Ngôi kể: ngôi thứ 3

- Bố cục: 3 phần.
II. ĐỌC - TÌM HIỂU VĂN BẢN:

	H: Kim Lân đã đặt nhân vật vào một tình huống như thế nào? Việc tạo tình huống truyện như vậy nhằm mục đích gì?

Gợi ý:

- Tình huống truyện là tin làng chợ Dầu theo giặc, lập tề mà chính ông Hai nghe được từ miệng những người tản cư dưới xuôi lên.

- Đây là một tình huống truyện độc đáo, buộc nhân vật – một người nông dân luôn tự hào về làng, khoe làng như ông Hai phải bộc lộ những mâu thuẫn, xung đột nội tâm trong tình cảm giữa một bên là hình ảnh đẹp đẽ về làng trong tâm trí và một bên là làng theo Tây như lời những người tản cư.

H: Em hãy hoàn thành bảng dưới đây để thấy diễn biến tâm trạng và hành động của nhân vật ông Hai từ lúc nghe tin làng mình theo giặc đến kết thúc truyện. 

Gợi ý:
Hs hoàn thành bảng và vẽ vào vở ghi

Hành động

Tâm trạng

Trước khi nghe tin xấu về làng

Khi nghe tin làng theo Tây

-Ban đầu

-Những ngày sau đó

-Khi nói chuyện với con

Khi nghe tin cải chính về làng

H: Phân tích tâm trạng ông Hai trước khi nghe làng theo giặc? Từ đó nhận xét ông là người như thế nào với ngôi làng của mình?

Gợi ý: 

- Ông Hai luôn đau đáu nhớ về quê hương, nghĩ đến những ngày tháng làm việc cùng với anh em.

- Khoe về làng mình: giàu và đẹp, lát đá xanh, có nhà ngói san sát sầm uất như tỉnh, phong trào cách mạng diễn ra sôi nổi, chòi phát thanh cao bằng ngọn tre.

- Đến phòng thông tin: đọc báo, nghe tin tức về cuộc kháng chiến.

- Khi nghe đến tin về chiến thắng của ta, “ruột gan ông lão cứ múa vui cả lên” .

H: Chỉ ra mâu thuẫn trong nội tâm nhân vật sau khi nghe tin làng theo Tây? Tâm trạng ấy của nhân vật đã được biểu hiện như thế nào?

Gợi ý:

- Ông Hai đau đớn, tủi hổ, dằn vặt là một diễn biến tâm lí tự nhiên, dễ hiểu. Điều đó xuất phát từ tình yêu sâu sắc đối với làng, với đất nước. Trong tâm trí ông Hai, hình ảnh làng luôn đẹp đẽ, luôn là một ngôi làng với tinh thần kháng chiến vì vậy khi nghe tin làng theo giặc, người nông dân đó không thể tránh khỏi tâm trạng đau đớn, tủi hổ và mâu thuẫn.

-Khi nghe tin làng theo giặc, trong con người ông Hai đã diễn ra một cuộc xung đột nội tâm gay gắt. Sự xung đột diễn ra giữa tình yêu làng và tình yêu đất nước. Ông đã dứt khoát lựa chọn theo cách của ông: “Làng thì yêu thật nhưng làng đã theo Tây thì phải thù”, tình yêu nước đã rộng lớn hơn, bao trùm lên tình cảm đối với làng quê. Nhưng dù đã dứt khoát lựa chọn như vậy, ông Hai vẫn không thể dứt bỏ tình cảm với làng vì thế mà càng đau xót tủi hổ.

- Khi mụ chủ nhà biết chuyện, có ý muốn đuổi khéo gia đình ông đi, ông đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, bế tắc hoàn toàn. Ông thoáng có ý nghĩ “Hay là trở về làng”. Tuy nhiên ông đã gạt bỏ ý nghĩ ấy bởi “ làng đã theo Tây, về làng nghĩa là rời bỏ kháng chiến, bỏ cụ Hồ, là cam chịu về kiếp sống nô lệ”. Sự đấu tranh nội tâm càng gay gắt và tình thế nhân vật trở nên bế tắc, đòi hỏi phải được giải quyết.

- Kim Lân đã rất thành công khi miêu tả tâm lí nhân vật. Ông đã đặt nhân vật vào tình huống có vấn đề buộc nhân vật phải bộc lộ tâm trạng, xung đột, lựa chọn. Mặt khác tác giả đã sử dụng độc thoại nội tâm như một thủ pháp nhằm khai thác những mâu thuẫn, những xung đột bên trong.

H: Em hãy đọc lại đoạn ông Hai trò chuyện với đứa con út từ “Ông lão ôm thằng con út lên lòng” đến “cũng vợi đi được đôi phần”. Vì sao ông lại trò chuyện như thế với đứa con nhỏ? Em cảm nhận được điều gì về tình cảm của ông Hai đối với làng quê, đất nước, với cuộc kháng chiến?

Gợi ý: 

- Trong tâm trạng bị dồn nén và bế tắc, ông chỉ còn biết trút nỗi lòng, sẻ chia tâm sự với đứa con nhỏ ngây thơ. 

- Ông nói chuyện với con như một cái cớ, thực chất ông đang tự nhủ chính mình, giãi bày nỗi lòng mình, nói chuyện với chính mình. 

- Qua lời tâm sự với con, ta thấy được tình yêu sâu nặng của ông Hai với làng chợ Dầu “nhà ta ở làng chợ Dầu” và tấm lòng thủy chung với kháng chiến với cách mạng “Ừ đúng rồi, ủng hộ cụ Hồ con nhỉ”. Tình cảm ấy với ông trước sau như một, thiêng liêng và bền vững.  

H: Phân tích tâm trạng ông Hai khi nghe tin làng được cải chính? Từ đó nhận xét về ti2ng yêu của ông đối với làng và Tổ quốc?

Gợi ý:

     Khi nghe tin làng chợ Dầu không theo giặc, ông Hai sung sướng vô cùng. Cái nét mặt buồn thiu hàng ngày bỗng vui tươi, rạng rỡ hẳn lên. Ông còn thay đổi thái độ với các con: mua bánh rán về chia cho các con. Sau đó ông chạy đi báo cho mọi người biết cái tin Tây nó đốt nhà mình rồi. Nhà bị giặc đốt mà ông không buồn không tiếc, lại lấy đó là niềm tự hào bởi đây là bằng chứng duy nhất chứng minh lòng trung thành của gia đình ông, của làng ông với kháng chiến. Tình yêu làng của ông Hai luôn gắn chặt với lòng yêu nước. Ông biết đặt tình yêu nước lên trên tình cảm cá nhân của mình. Phải chăng đó là nét đẹp tỏng con người ông Hai nói riêng và những người nông dân Việt Nam nói chung trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

H: Nội dung ý nghĩa của truyện ngắn Làng?

Gợi ý:

Truyện đã thể hiện chân thực, sinh động tình yêu làng quê, tình yêu đất nước, tinh thần kháng chiến của ông Hai – một người nông dân phải rời làng đi tản cư. Đó cũng là tình cảm của người nông dân Việt Nam đối với đất nước trong thời kì kháng chiến.

H:  Lí giải một số đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn Làng?
Gợi ý: 

- Tình huống truyện đặc sắc: tình huống buộc nhân vật bộc lộ những diễn biến tâm lí, những mâu thuẫn xung đột trong thế giới nội tâm.

- Nghệ thuật miêu tả tâm lí: tâm lí nhân vật được miêu tả cụ thể, sinh động, chân thực qua hành động, ngôn ngữ độc thoại và đối thoại. 

- Ngôn ngữ: 

+ Ngôn ngữ mang đậm tính khẩu ngữ và thể hiện sinh động lời ăn tiếng nói của người nông dân .

+ Lời trần thuật và lời nhân vật có sự thống nhất về sắc thái giọng điệu, do truyện được trần thuật chủ yếu theo điểm nhìn của nhân vật ông Hai (mặc dù vẫn dùng cách trần thuật ở ngôi thứ 3).

+ Ngôn ngữ của nhân vật ông Hai vừa mang nét chung của người nông dân vừa mang đậm cá tính, màu sắc riêng của nhân vật. 

- Cách trần thuật của tác giả linh hoạt, tự nhiên, có nhiều chi tiết sinh hoạt, đời sống hằng ngày đan xen vào với mạch tâm trạng khiến truyện sinh động, hấp dẫn.

(Gv chốt và cho hs đọc ghi nhớ: SGK trang  174

*BTVN:

1.Viết đoạn văn từ 10-15 câu nêu cảm nghĩ của em về nhân vật ông Hai.

2. Em đã học văn bản nào cũng viết về tình yêu làng, yêu đất nước? Hãy nêu nét riêng của truyện Làng so với những tác phẩm ấy?

	1. Tình huống truyện:

- Tình huống truyện là tin làng chợ Dầu theo giặc mà chính ông Hai nghe được từ miệng những người tản cư dưới xuôi lên.

2. Nhân vật ông Hai:

a. Trước khi nghe tin xấu về làng:

- Khoe làng, đi đâu cũng kể về làng, nghĩ về làng, nghe ngóng tin từ chiến trường.

- Nhớ làng, tự hào về làng, mong muốn được về làng.

·  Ông Hai yêu làng, yêu nước tha thiết mãnh liệt. Niềm tự hào của ông chính là niềm tự hào của nhân dân trước thành quả cách mạng của làng quê.
b. Khi nghe tin làng theo giặc:

- Ban đầu:

+ Cổ nghẹn ắng, da mặt tê rân rân, lặng đi, giọng lạc hẳn.

+ lảng ra chỗ khác, rồi đi thẳng; cúi gằm mặt xuống mà đi, nằm vật ra giường, nước mắt cứ giàn ra.

( Sững sờ, không thể tin nổi, xấu hổ, lo lắng và đau đớn.

-Những ngày sau đó:

- Không bước chân ra đến ngoài, quanh quẩn trong nhà, nghe ngóng, thoáng nghe “chuyện ấy” lại lủi ra một góc nhà, ngồi lặng trên một góc giường 

- Nói chuyện với thằng con  út.

( Nơm nớp lo sợ, ám ảnh, đau xót, tủi hổ, dằn vặt, buồn khổ, mong muốn giãi bày.

c. Khi làng được cải chính:

-Chia quà cho con; đi thẳng sang gian nhà bác Thứ khoe tin nhà bị đốt.

- Cải chính tin làng chợ Dầu theo Tây; rồi tiếp tục đi khoe với mọi người.

( Sung sướng, vui mừng, quên cả những mất mát của bản thân là nhà bị đốt vì niềm vui chung của làng, lại tự hào về làng, yêu làng như trước.

III.Tổng kết: 

Ghi nhớ: SGK trang 174

IV. Luyện tập:




LẶNG LẼ SA PA – NGUYỄN THÀNH LONG
Phần A: Chuẩn bị bài

- Học sinh đọc và chuẩn bị: “Lặng lẽ Sa Pa”(Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, chủ đề, cách thể hiện các nội dung tư tưởng của văn bản, nghệ thuật chính xây dựng truyện và mục tiêu cần đạt của bài:

+ Vẻ đẹp của hình tượng những con người thầm lặng cống hiến quên mình vì Tổ quốc trong tác phẩm.

+ Nghệ thuật kể chuyện, miêu tả sinh động, hấp dẫn trong truyện.

-Và hoàn thành các phiếu học tập sau:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
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Nguyễn Thành Long

Lặng lẽ Sa Pa
	· Năm sinh, năm mất:………………………….................

………………………………………………….......................
· Quê quán:……………………………………….............

…………………………………………………......................
…………………………………………………......................
· Đặc điểm sáng tác:……………………………..............

…………………………………………………......................
………………………………………………….....................
-Hoàn cảnh sáng tác:…...………………………..............

……………………………………………………...........

……………………………………………………...........

-Thể loại:…………………………………………............

……………………………………………………...........

-Nhân vật chính:…………………………………............

……………………………………………………...........

-Ý nghĩa nhan đề:……………………………..............

……………………………………………………............

……………………………………………………...........

-Đặc sắc nghệ thuật:...........................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

-Nội dung, chủ đề của truyện:……………………...........

……………………………………………………...........

……………………………………………………...........

……………………………………………………...........

……………………………………………………..........


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Từ hiểu biết về truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”, em hãy điền những thông tin về nhân vật anh thanh niên vào phiếu học tập sau:

	1.Hoàn cảnh sống

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................


	2.Công việc

......................................................

......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

	3.Đối với bản thân

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

.........................................................

.........................................................


	4.Đối với mọi người

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

	5.Nhận xét về nhân vật

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Phần B: Hướng dẫn ghi bài

- Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: một, hướng dẫn học tập và hai là phần ghi bài. 

- Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần Hướng dẫn học tập, sau đó ghi bài vào vở.

	Phần hướng dẫn

- Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: một, hướng dẫn học tập và hai là phần ghi bài. 

- Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần Hướng dẫn học tập, sau đó ghi bài vào vở.

	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	GHI BÀI

	       Sa Pa, nhắc đến cái địa danh ấy hẳn mỗi chúng ta đều hứng thú và hi vọng bản thân mình sẽ được một lần đặt chân lên mảnh đất ấy bởi nó là một trong những địa danh đáng đến nhất của Việt Nam, nơi được xem là nóc nhà của Đông Dương. Vậy, đất và người vùng đất này gần 50 năm về trước có gì đặc biệt? Chúng ta sẽ tìm hiểu truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long để thấy rõ hơn điều này.
	Văn bản:    LẶNG LẼ SA PA

                               Nguyễn Thành Long

	
	I. ĐỌC- TÌM HIỂU CHUNG

	Em hãy đọc hết văn bản Lặng lẽ Sa Pa và phần chú thích trong SGK.

H: Em hãy tóm tắt truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa.

+ Các em tóm tắt ngắn gọn bằng lời kể của mình.

Dựa vào chú thích SGK trang 188 và trả lời câu hỏi sau:

H: Nêu những nét cơ bản về tác giả Nguyễn Thành Long.

H: Em hãy nêu một vài nét chính về tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa.

· Hoàn cảnh sáng tác:

·  Xuất xứ:

·  Thể loại:

·  Ngôi kể:

H: Theo em nhân vật chính trong truyện là ai?

+ Anh thanh niên.

H: Sau khi đọc văn bản, em có nhận xét như thể nào về:

+ Nhan đề tác phẩm

+ Cốt truyện, tình huống trong truyện.

Gơi ý:
-Biện pháp đảo ngữ ở nhan đề, tác dụng…
- Cốt truyện đơn giản, chỉ tập trung vào cuộc gặp gỡ tình cờ của mấy người khách trên chuyên xe với người thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn ở Sa Pa.

H: Theo em tại sao Nguyễn Thành Long không đặt tên riêng cho các nhân vật của mình trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”?

Gợi ý:

+ Họ là những người đại diện cho rất nhiều con người lao động bình dị mà ta có thể gặp ở nhiều nơi trên đất nước.

+ Họ là một hình ảnh chung, tiêu biểu cho cả một tập thể hăng say lao động, âm thầm cống hiến xây dựng đất nước.
	1. Đọc, tóm tắt văn bản.

2. Tác giả, tác phẩm.

a.Tác giả

+ Nguyễn Thành Long ( 1925-1991)

+ Nhà văn chuyên viết truyện ngắn và tuỳ bút.

b. Tác phẩm:

- Ra đời năm 1970, sau chuyến đi thực tế ở Lào Cai của tác giả.

- Truyện rút từ tập " Giữa trong xanh"- in 1972.

- Thể loại: truyện ngắn.



	
	II. ĐỌC – TÌM HIỂU VĂN BẢN.

	Các em đọc SGK trang 181 và đoạn cuối trang 188, trả lời những câu hỏi sau:

H: Cảnh Sa Pa được miêu tả qua những chi tiết nào ?

Gợi ý: Đọc đoạn văn từ Những nét hớn hở…….đến luồn cả vào xe (trang 181) và đoạn văn từ Hai ông con…..đến thấy mình rực rỡ (trang 188).
H: Chỉ ra biện pháp nghệ thuật và tác dụng của nó trong những câu văn trên ?

H: Nói cảnh Sa Pa là một bức tranh nên thơ, em có đồng ý với ý kiến trên không ? Nếu bình về bức tranh này, em sẽ bình như thế nào ?

Gợi ý: 

· Sa Pa là chốn tiên cảnh ở trần gian.

· Thiên nhiên Sa Pa thật thơ mộng 

· ……………………………..

H: Là học sinh, chúng ta cần có ý thức giữ gìn vẻ đẹp thiên nhiên nơi Sa Pa như thế nào ?

( HS tự trình bày)


	1. Cảnh đẹp Sa Pa.

- Đẹp một cách kỳ lạ.

- Nắng bắt đầu len tới…; những cây thông rung tít…;mây bị nắng xua, cuộn lại thành cục, lăn…; nắng mạ bạc cả con đèo…

→ Miêu tả kết hợp nhân hóa 

→ Bức tranh tươi đẹp, nên thơ, đầy sức sống.



	Tiết 2

Trong cái im lặng của Sa Pa, chỉ nghe tên người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi nhưng trong cái lặng lẽ đó có những con người đang làm việc và lo nghĩ cho đất nước.

H: Em hãy cho biết hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên ?

+ Nơi ở:………………
+ Công việc :………..

Gợi ý: 

Đọc đoạn từ Một anh thanh niên 27 tuổi….đến kìa anh ta kia ( trang 181) và đoạn Thôi chấm dứt hái hoa…đến không thể nào ngủ lại được ( trang 183 – 184).

H: Em có nhận xét gì về nơi ở cũng như công việc của anh thanh niên? 

H: Thái độ của anh thanh niên đối với công việc của mình như thế nào?

Gợi ý: chú ý các chi tiết:
+ Làm khí tượng ở được độ cao vậy mới lý tưởng.

+ Khi làm việc ta với công việc là đôi.

+ Công việc cháu gian khổ thế đấy nhưng cất nó đi cháu buồn chết mất.

+ Công việc của cháu gắn với công việc của bao anh em…

· Từ những lời nói của anh thanh niên khi nói về công việc, rút ra nhận xét về tđộ 

H: Ngoài công việc, cuộc sống hằng ngày của anh thanh niên ở trên núi như thế nào?

Gợi ý: chú ý các chi tiết:

+ Trong vườn có đủ các loại hoa: hoa dơn, hoa thược dược…

+ Một căn nhà ba gian, sạch sẽ,….một chiếc bàn học, một giá sách.

+ Gửi bác lái xe mua sách và mừng quýnh khi nhận được sách.

+ Cháu có bao nhiêu là trứng ăn không xuể…

H: Em có nhận xét gì về cuộc sống hằng ngày của anh thanh niên?

H: Em hãy cho biết thái độ, tình cảm của anh thanh niên đối với mọi người như thế nào?

Gợi ý:

+  Đối với bác lái xe, ông họa sĩ già, cô kỹ sư: ( Lấy cây ngáng đường xe để được gặp mọi người; biếu củ tam thất cho vợ bác lái xe; mời ông họa sĩ và cô kĩ sư lên nhà chơi, tặng hoa, mời trà, trò chuyện chia sẻ công việc, biếu giỏ trứng gà để ăn đi đường…) -> cởi mở, than thiện, chu đáo…

+ Đối với đồng nghiệp:( anh thanh niên giới thiệu với ông họa sĩ già về ông kĩ sư vườn rau dưới Sa Pa; đồng chí nghiên cứu khoa học luôn trong tư thế chờ sét…-> kính trọng, tự hào…)

H: Từ những chi tiết trên em có nhận xét gì về tình cảm anh thanh niên đối với mọi người ?

H: Khi ông họa sĩ già muốn vễ bức chân dung về anh, anh thanh niên đã làm gì? Chi tiết đó bộc lộ phẩm chất gì đáng quý ở anh ?

Gợi ý:

· Không, không, đừng vẽ cháu.

· Để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng cho bác vẽ hơn.

· Không, bác đừng mất công vẽ cháu…..cháu giới thiệu với bác ông kĩ sư vườn rau dưới Sa Pa……hay là đồng chí nghiên cứu khoa học ở cơ quan cháu…..

H: Từ những chi tiết đó đã bộc lộ phẩm chất gì đáng quý ở anh ?

Như vậy qua lời kể và dưới cái nhìn của ông họa sĩ già, bức chân dung hình ảnh anh thanh niên hiện lên thật chân thực, rõ ràng.

H: Hãy nêu cảm nhận của em về bức chân dung anh thanh niên.

Gợi ý:

Các em dựa vào những đặc điểm mà chúng ta đã phân tích và tìm hiểu về anh thanh niên: hoàn cảnh sống và làm việc, cuộc sống hằng ngày, thái độ với công việc, tình cảm đối với mọi người…từ đó khái quát lại và đưa ra nhận xét chung.


	2. Hình ảnh người lao động:

a. Nhân vật anh thanh niên:

*  Hoàn cảnh sống và làm việc:

- Sống 1 mình trên đỉnh núi cao 2600m, chỉ có cỏ cây, mây núi làm bạn 

-  Công việc:

+ Làm công tác khí tượng...vật lí địa cầu: đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, chấn động.v.v.

+ Hằng ngày phải báo về “ nhà” bằng bộ đàm bốn giờ, mười một giờ, bảy giờ tối và một giờ sang.

· Hoàn cảnh sống khắc nghiệt; công việc vất vả, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác.

*Thái độ đối với công việc.

- Lạc quan, yêu nghề, có trách nhiệm với công việc.

* Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

+ Trồng hoa

+ Nuôi gà

+ Đọc sách

· Một người có tinh thần lạc quan và yêu tha thiết cuộc sống.

* Tình cảm đối với mọi người.

+ Sống cởi mở, chân thành, chu đáo, quan tâm đến mọi người.
+ Khiêm tốn

=> Anh là người sống có lí tưởng, cống hiến lặng lẽ âm thầm cho đất nước, là bức chân dung nhân vật với những nét đẹp về tinh thần, tình cảm, cách sống và những suy nghĩ về cuộc sống, về ý nghĩa của công việc.



	H:  Ngoài nhân vật anh thanh niên, trong truyện còn có những nhân vật nào?

Gợi ý: 

+ Ông họa sĩ

+ Bác lái xe

+ Cô kĩ sư

Ngoài ra còn có các nhân vật gián tiếp: ông kỹ sư ở vườn rau, anh cán bộ nghiên cứu khoa học.

H: Vai trò của ông họa sĩ già trong tác phẩm này là gì?

Gợi ý: 

-Hầu như người kể chuyện đã nhập vào cái nhìn và suy nghĩ của nhân vật ông hoạ sĩ để quan sát miêu tả cảnh thiên nhiên đến nhân vật chính của chuyện :anh thanh niên .

H: Em thấy ông họa sĩ già trong truyện  là người như thế nào?

Gợi ý:

· Cách ông nói chuyện với anh thanh niên.

· Cách ông suy nghĩ về nghề nghiệp của mình.( luôn khao khát đi tìm ý nghĩa cuộc đời; suy nghĩ khi ông vẽ chân dung cậu thanh niên: làm thế nào để hiện lên được mẫu người ấy? Cho người xem hiểu được anh ta, mà không phải hiểu như một ngôi sao xa?...
H: Bác lái xe là người như thế nào?

Gợi ý:

-Các em đọc từ đầu văn bản đến….của Yên Sơn nhà anh (trang 180,181,182) chú ý các chi tiết:

+  Vui vẻ trò chuyện với ông họa sĩ trong suốt chuyến hành trình…

+ Tôi sắp giới thiệu với bác một người cô độc nhất thế gian.

+ Vui vẻ kể chuyện anh thanh niên “thèm người”quá dung khúc gỗ ngáng đường…

+ Mua hộ sách cho anh thanh niên

+ Bao lần bác bóp còi toe toe….thân hành lên trạm thăm anh thanh niên.

Từ những chi tiết này các em đưa nhận xét về con người bác lái xe.

H: Nhân vật cô kĩ sư hiện lên trong truyện như thế nào ?

Gợi ý:

+ Tốt nghiệp xong cô tình nguyện lên công tác ở miền núi.

+ Trong cuộc gặp gỡ với anh thanh niên, cô thấy quyết định của mình là chính xác.

H: Qua lời kể của anh thanh niên, những nhân vật gián tiếp như ông kĩ sư vườn rau, anh cán bộ khoa học hiện lên là những con người như thế nào?

H: Qua việc tìm hiểu về các nhân vật trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa, em có cảm nhận như thế nào về một lớp người lao động lúc bấy giờ?

Gợi ý: 

+ Một thế hệ con người say mê lao động, nghiên cứu; âm thầm, lặng lẽ cống hiến…

+ Là những tấm gương để thế hệ chúng ta hôm nay noi theo.
	b. Những nhân vật khác.

+ Ông họa sĩ già.

  Say mê sáng tạo, trăn trở về nghệ thuật.

+ Bác lái xe.

  Cởi mở, tốt tính.

+ Cô kĩ sư.

Vừa tốt nghiệp đã tình nguyện lên vùng núi Lai Châu → là con người có suy nghĩ lớn lao, đẹp đẽ, sức sống mãnh liệt.

+ Ông kĩ sư ở vườn rau, anh cán bộ nghiên cứu sét.

Say mê khoa học, miệt mài cống hiến thầm lặng cho đời.

	H: Cảm nhận của em về nghệ thuật truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”.

H: Nêu cảm nhận về nội dung?
	III. Tổng kết

1.Nghệ thuật.

- Câu chuyện đậm chất trữ tình

- Tình huống hợp lý

- Cách kể chuyện tự nhiên, kết hợp giữa tự sự ,trữ tình với bình luận .

2. Nội dung.

+ Khắc họa hình ảnh những người lao động bình thường.

+ Khẳng định vẻ đẹp của người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng. 

Ghi nhớ: SGK/189

	Gợi ý:

- Mở đoạn: Nhan đề là một dụng ý nghệ thuật….. Với nhan đề Lặng lẽ Sa Pa……

- Thân đoạn: giải thích ý nghĩa nhan đề:

+ Cảnh thiên nhiên tỉnh lặng, êm đềm, thơ mộng.

+ Hình ảnh những con người vẫn lặng lẽ làm việc, lặng lẽ cống hiến…

- Kết đoạn: Khẳng định dụng ý khi đặt nhan đề Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn.
	IV. Luyện tập

Đề bài: Viết đoạn văn( độ dài 1 trang giấy) giải thích nhan đề “ Lặng lẽ Sa Pa”.


CHIẾC LƯỢC NGÀ – NGUYỄN QUANG SÁNG

(Khuyến khích học sinh tự đọc)

Phần A: Chuẩn bị bài

- Học sinh đọc và chuẩn bị: “Chiếc lược ngà”(Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, chủ đề, cách thể hiện các nội dung tư tưởng của văn bản, nghệ thuật viết truyện…) và hoàn thành các phiếu học tập sau:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
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Nguyễn Quang Sáng
Chiếc lược ngà
	· Năm sinh, năm mất: …………………………........................................................
………………………………………………….....................
· Quê quán:………………………………………..............
…………………………………………………......................

…………………………………………………......................

· Đặc điểm sáng tác:…………………………….................
…………………………………………………......................

………………………………………………….....................
· Hoàn cảnh sáng tác:…...………………………..............

……………………………………………………..............
……………………………………………………..............
· Thể loại:…………………………………………............

……………………………………………………...............
· Nhân vật chính:…………………………………............

……………………………………………………..............
· Ý nghĩa nhan đề:…………………………….................
……………………………………………………..............
……………………………………………………..............
· Đặc sắc nghệ thuật:...........................................................

...............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
· Nội dung, chủ đề của truyện:……………………...........

……………………………………………………..............
……………………………………………………...............
……………………………………………………..............
……………………………………………………..............


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Học sinh đọc chú thích (SGK ngữ văn 9, tập 1, trang 201) điền hoàn chỉnh kiến thức về nhà văn Nguyễn Quang Sáng và văn bản “Chiếc lược ngà”:

	
	Câu hỏi 
	Trả lời

	Không gia, Thời gian
	Câu chuyện diễn ra ở đâu? Vào thời gian nào?
	

	Tình huống truyện và ý nghĩa của tình huống.
	Tình huống truyện nào thể hiện nỗi đau của con người trong chiến tranh? Nêu ý nghĩa của tình huống? 
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Phân tích tình phụ tử thiêng liêng xúc động của cha con ông Sáu bằng cách hoàn thiện bảng theo mẫu sau:
	
	HÀNH ĐỘNG, CỬ CHỈ CỦA ÔNG SÁU VỚI THU
	HÀNH ĐỘNG, CỬ CHỈ CỦA THU VỚI ÔNG SÁU

	Ngày ông Sáu trở về
	Ở bến sông
	……………….

……………….
	……………….

……………….

	
	Trong ba ngày phép
	……………….

……………….
	……………….

……………….

	Ngày ông Sáu lên đường
	……………….

……………….

	……………….

……………….


	LÝ GIẢI CẢM XÚC CỦA 2 CHA CON

	Ông Sáu với Thu
	Thu với ông Sáu

	……………….

……………….
	……………….

……………….

	……………….

……………….
	……………….

……………….

	……………….

……………….


	……………….

……………….


         Từ kết quả của bảng trên, em hãy xác định đặc điểm nhân vật và nghệ thuật thể hiện nhân vật của tác giả.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Từ kết quả trên, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Thái độ và hành dộng của hai cha con trong giờ phút gặp lại và chia tay có sự khác nhau nhưng tình cảm của họ trước sau vẫn nhất quán trong cảm xúc. Vì sao?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b. Nhân vật bé Thu là người như thế nào?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c. Chỉ ra nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật của tác giả trong văn bản?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d. Nêu cảm nhận vủa em về chi tiết ông Sáu tỉ mẩn gọt chiếc lược ngà và trao nó cho bác Ba.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Phần B: Hướng dẫn ghi bài

- Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: một, hướng dẫn học tập và hai là phần ghi bài. 

- Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần Hướng dẫn học tập, sau đó ghi bài vào vở.

	Hướng dẫn học tập
	Ghi bài

	    Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dân tộc ta có nhiều mất mát, hy sinh. Cảm nhận được những hy sinh cao cả đó, nhiều nhà văn, nhà thơ đã đưa vào tác phẩm của mình những câu chuyện cảm động. Truyện ngắn ”Chiếc lược ngà“ của Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện sâu sắc niềm xúc động của tình cha con trong chiến tranh và đã làm rung động bao trái tim bạn đọc.
	CHIẾC LƯỢC NGÀ
                                  Nguyễn Quang Sáng

	
	I. Đọc – Tìm hiểu chung

	Em hãy mở SGK trang 201, đọc phần chú thích và trả lời các câu hỏi sau:

H: Nêu một vài nét chính về tác giả Nguyễn Quang Sáng và truyện ngắn “Chiếc lược ngà”

H: Em hãy cho biết hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm?

· Là truyện ngắn in trong tập truyện cùng tên

· Ngôi kể? Tác dụng của ngôi kể này

H: Em hãy tóm tắt sơ lược nội dung cốt truyện
	1/ Tác giả

· Quê ở An Giang. 

· Từng tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ

· Được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật - Là phó tổng thư ký hội nhà văn Việt Nam

2/ Tác phẩm - Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” Sáng tác năm 1966, in trong tập truyện cùng tên.

3/ Tóm tắt truyện (xem SGK)

	
	II. Đọc – Tìm hiểu văn bản

	Em hãy mở SGK đọc kĩ văn bản.

H: Trong câu truyện, đến có mấy nhân vật được đề cập đến?

H: Tình huống nào bộc lộ tình cảm của từng nhân vật?

H: Tìm các chi tiết nói lên tình yêu thương con sâu sắc của ông Sáu qua từng tình huống.

     Gợi ý:   - Khi ông Sáu trở về  

                  - Khi ở chiến khu

H: Tìm các chi tiết miêu tả tâm lí và tình cảm của bé Thu đối với ông Sáu.

  Gợi ý: Thái độ hành động của bé Thu trước và sau khi nhận ra ông Sáu là cha 

 

Cho HS đọc đoạn “Sáng hôm sau…vừa nói vừa tuột xuống”

H: Vì sao bé thu lại nhận ra ông Sáu là cha trước khi ông ấy lên đường 
H: Tính cách nổi bật của nhân vật qua chi tiết hình ảnh của Bé Thu trước lúc ông Sáu ra đi.
	1/ Nhân vật ông Sáu.

a/ Lần đầu gặp con 

· Tình cha con cứ nôn nao trong người
· Xuồng chưa cập bến, anh đã nhún chân nhảy lên bờ
➙ Xúc động, khao khát, vui mừng khi gặp con

· Đứng sững lại, mặt sầm lại, hai tay buông thõng xuống như bị gãy
      ➙Bộc lộ nỗi đau khổ, thất vọng tột cùng

b/ Lúc ở chiến khu
· Ân hận vì đánh con

· Cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỉ mỉ
· Lấy cây lược ra ngắm nghía, mong gặp lại con
· Trong giờ phút cuối cùng, móc cây lược nhờ bạn gửi lại cho con
⇒   Tình cha con sâu nặng
2/ Nhân vật bé Thu

a/ Trước khi nhận ông Sáu là cha

· Mặt tái đi, vụt chạy, kêu thét 

· Chẳng bao giờ chịu gọi ba
· Hất cái trứng cá khi được ông Sáu gắp cho
➙ Ương ngạnh, phản ứng tự nhiên của tuổi nhỏ.
b/ Khi nhận ra ông Sáu là cha

· Vết thẹo do bị Tây bắn bị thương
· Nằm im, lăn lộn thở dài
· Tâm trạng ray rứt, ân hận
· Ba…a…a-ba… Tiếng kêu như xé

· Nó hôn ba nó, hôn tóc, hôn tai, hôn cả vết thẹo
· Hai tay siết chặt lấy cổ, dang cả hai chân câu chặt lấy ba, đôi vai run run
⇒   Tâm lý sinh động thể hiện tình cảm yêu thương cha sâu sắc mạnh mẽ.

	
	III. Tổng kết: Ghi nhớ SGK 202

	H: Em hãy khái quát lại nội dung và nghệ thuật của truyện.
	· Nghệ thuật:

+ Cách xây dựng tình huống bất ngờ mà tự nhiên, hợp lí

+ Thành công trong việc miêu tả tâm lí và xây dựng tính cách nhân vật

· Nội dung:
+ Thể hiện tình cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ chiến tranh.

	Viết đoạn văn từ 8 - 10 câu nêu cảm nhận về nhân vật bé Thu.
	IV. Luyện tập

	Đoạn văn cần nêu rõ các ý chính sau:

· Sự hồn nhiên, ương ngạnh.
· Tình yêu thương cha sâu sắc.
	Hs hoàn thành đoạn văn vào vở.


ĐÁ TRỔ BÔNG – NGUYỄN NGỌC TƯ

(Đọc mở rộng theo thể loại)

Phần A: Chuẩn bị bài

- Đọc và chuẩn bị: “Đá trổ bông” (Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, chủ đề, cách thể hiện các nội dung tư tưởng của văn bản, biện pháp nghệ thuật chính của bài) và hoàn thành các phiếu học tập sau:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
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Nguyễn Ngọc Tư
“Đá trổ bông”
	· Năm sinh, …………………………..................................................

…………………………………………………..............

· Quê quán:

……………………………………….............................
…………………………………………………...............

…………………………………………………..............

· Đặc điểm sáng tác: ……………………………..............................................
…………………………………………………..............

…………………………………………………..............
· Hoàn cảnh sáng tác: …...………………………........................................
……………………………………………………..............……………………………………………………......

· Thể loại:

    …………………………………………..........................

……………………………………………………..........

· Nhân vật chính:

…………………………………....................................

……………………………………………………..........

· Ý nghĩa nhan đề: ……………………………........................................
……………………………………………………..........

……………………………………………………..........

· Đặc sắc nghệ thuật:

.........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

· Nội dung, chủ đề của truyện:

……………………........................................................

……………………………………………………..........

……………………………………………………..........

……………………………………………………..........

……………………………………………………..........



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Học sinh đánh dấu X vào những khung sau:

Khi PHÂN TÍCH một tác phẩm TRUYỆN, cần lưu ý đến các yếu tố nào sau đây?
	CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ PHÂN TÍCH TRUYỆN
	CÓ LƯU Ý
	KHÔNG LƯU Ý
	Ý KIẾN KHÁC

	Nhân vật
	
	
	

	Chi tiết
	
	
	

	Đề tài
	
	
	

	Cách gieo vần, ngắt nhịp
	
	
	

	Cốt truyện
	
	
	

	Chủ đề
	
	
	

	Các biện pháp tu từ
	
	
	

	Hình ảnh
	
	
	

	Ngôn ngữ 
	
	
	

	Năm xuất bản
	
	
	

	Độ dài
	
	
	

	Không gian nghệ thuật
	
	
	

	Thời gian nghệ thuật
	
	
	

	Ngôi kể
	
	
	

	Nhịp thơ
	
	
	

	Tình huống truyện
	
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Tìm hiểu nhân vật thằng Khờ qua những chi tiết về:
	Cách đặt tên và
Hoàn cảnh xuất thân
	Các nhân vật khác nói về thằng Khờ
	Ngoại hình

Khờ
	Ngôn ngữ

Khờ
	Hành động

Khờ
	Ý nghĩ

Khờ

	
	
	
	
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Học sinh nêu ý nghĩa chi tiết “đá trổ bông”.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
        Học sinh điền vào ô trống, tìm hiểu sự khác nhau về dấu ấn sáng tạo của 4 tác giả trong 4 tác phẩm trên:
	Dấu ấn sáng tạo của nhà văn trong từng truyện.
	LÀNG – KIM LÂN
	LẶNG LẼ SA PA – NGUYỄN THÀNH LONG
	CHIẾC LƯỢC NGÀ – NGUYỄN QUANG SÁNG
	ĐÁ TRỔ BÔNG – NGUYỄN NGỌC TƯ

	Sự thể hiện bức tranh đời sống, nhân vật.
	
	
	
	

	Nghệ thuật kể chuyện và  ngôn ngữ.
	
	
	
	


Lí giải về sự khác nhau về dấu ấn sáng tạo của 4 tác giả trong 4 tác phẩm trên: 
=> Sự khác nhau trong cảm hứng và sáng tạo nghệ thuật của mỗi nhà văn đã đem lại cho người đọc những góc nhìn khác nhau về hiện thực đất nước – con người trong một giai đoạn lịch sử; cũng như về tình yêu thương vô bờ bến của mỗi tác giả dành cho đất nước, cho con người trong những cảnh huống khác nhau. Từ đó thêm hiểu, thêm trân trọng tấm lòng nhân ái, nhân bản cao cả của những con người đang mải miết kiếm tìm mật ngọt dâng đời cũng như thức dậy ở người đọc nhiều cung bậc tình cảm với xã hội, đất nước, con người Việt Nam.
Phần B: Hướng dẫn ghi bài

- Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: một, hướng dẫn học tập và hai là phần ghi bài. 

- Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần Hướng dẫn học tập, sau đó ghi bài vào vở.

Phần hướng dẫn:

- Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: một, hướng dẫn học tập và hai là phần ghi bài. 

- Phần luyện tập ( bài tập) các em làm vào vở bài tập.

- Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần Hướng dẫn học tập, sau đó ghi bài vào vở (hoặc có một hình thức lưu trữ bài học khoa học theo sự thống nhất của Giáo viên bộ môn)..
	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	GHI BÀI

	Giới thiệu vào bài:

       Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn của miền Tây Nam Bộ, đây có thể coi là một hiện tượng văn học đặc biệt ở khu vực Nam Bộ, hiếm có một nhà văn nào với thời gian sáng tác và hoạt động ngắn như cô lại có thể khẳng định được vị trí, vùng sáng tác và phong cách chuyên biệt. Các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư có đề tài không mới, chỉ là những câu chuyện đời thường của những người nông dân bình dị, quê mùa nhưng lại lôi cuốn người đọc bởi cái nhìn đầy chân thật và nhân hậu. Cái chất bình dị ấy trước hết được thể hiện trong ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ mà nhà văn sử dụng một cách tinh tế và triệt để, mật độ phương ngữ xuất hiện dày đặc và gần như rộng khắp trong những sáng tác của cô. Có thể nói, phương ngữ Nam Bộ trong văn chương của Nguyễn Ngọc Tư đã được thể hiện một cách đầy tinh tế và xuất sắc, cô là một trong số ít những nhà văn trẻ còn tiếp nối và lưu giữ được hồn cốt Nam Bộ của các nhà văn cha ông từ đầu thế kỉ XX. 

       Tất cả những điều này được thể hiện trong truyện ngắn “Đá trổ bông”.
	ĐÁ TRỔ BÔNG
                   Nguyễn Ngọc Tư

	*Trước hết, các em cần đọc hết văn bản “Đá trổ bông”:

Link: https://isach.info/story.php?story=
(Nếu link bị khóa, các em có thể tự mở ở những trang khác).
	I. TÌM HIỂU CHUNG

	*Em hãy mở văn bản trả lời câu hỏi sau: 

-H: Nêu những nét chính về tác Nguyễn Ngọc Tư và tác phẩm “Đá trổ bông”.

-H: Em hãy cho biết:

   +Thể loại

   +Kiểu văn bản

   +Tình huống truyện

   +Tóm tắt truyện: học sinh tự tóm tắt.
	1. Tác giả:

- Nguyễn Ngọc Tư: sinh năm 1976, quê quán ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
- Là thành viên của Hội nhà văn Việt Nam.

-  Nguyễn Ngọc Tư viết nhiều thể loại, từ truyện ngắn, tản văn, tiểu thuyết, thơ…với hơn 20 đầu sách và đạt nhiều giải thưởng cả trong nước và quốc tế.
2. Tác phẩm:

+ Thể loại: truyện ngắn.

+ Kiểu văn bản: tự sự

+ Tình huống truyện: cuộc gặp gỡ giữa nhân vật “tôi” và Khờ trong một không gian nắng nôi, khắc nghiệt khi “tôi” cùng Khờ leo lên núi Trời
+ Tóm tắt truyện:



	
	II- ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

	   * Em hãy chú ý quan sát văn bản
-H: Vì sao Khờ có mặt ở núi Xanh? Em  nghĩ gì về Khờ qua hoàn cảnh xuất thân của cậu bé?

( Năm Khờ lên 9 tuổi, mẹ đã dắt nó đến đây, bảo khi nào đá trổ bông mẹ sẽ lên đón. Từ đó, người mẹ không quay lại, còn Khờ bám lấy ngọn núi này không rời để chờ đá trổ bông, chờ người mẹ quay lại đón mình. 

Khờ là một cậu bé tội nghiệp đáng thương - mẹ Khờ trót lỡ lầm để rồi lỡ lầm thêm lần nữa bỏ rơi đứa con tội nghiệp của  mình. Khờ đáng thương hơn khi trong hình hài to lớn chỉ là đầu óc của một cậu bé năm sáu tuổi. Đến cái tên tử tế cũng bị lãng quên để người ta gọi cậu là Khờ như chính bản thân con người cậu. 

-H: Cư dân triền núi đã đối xử với Khờ như thế nào? Vì sao họ có thái độ như vậy?
( Cư dân triền núi đã cưu mang Khờ, đã nuôi nấng cậu bằng những chén cơm. Họ không hối tiếc về điều đó bởi Khờ là một cậu bé hiền lành, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, không nề hà bất cứ việc gì. Mưa nó đi cọ rửa những bậc đá đóng rêu, che giúp mái nhà ai đó, cõng bà Chín Sầu Đâu đi hốt thuốc nam chữa đau khớp, đón thằng Đen kẹt ở trường trong giông gió. Hạn qua nó kiếm củi phơi khô chất đầy miễu hoang, cả xóm xài mút mùa không hết. Mùa khô nào họ cũng uống nước mưa một tay Khờ gánh, từ ngôi chùa gần chân núi Xanh.
- H: Tại sao Khờ không rời khỏi núi ?

( Khờ không rời khỏi núi, chỉ duy có một lần Khờ bị sét đánh nên phải xa núi một tuần. Bởi Khờ chờ đá trổ bông, chờ mẹ như lời hứa của người mẹ trước lúc ra đi. Câu nói vu vơ nhưng đã hằn in vào trí não ngây thơ, khờ dại của Khờ, đeo bám mãi, trở thành một niềm tin không gì có thể lay chuyển. Hàng loạt những chi tiết thể hiện niềm tin của Khờ vào lời hứa của người mẹ: Câu hỏi đầu tiên sau khi Khờ tỉnh dậy do sét đánh là “đá trổ bông chưa?”, đến ông trời cũng không thể bứng nó ra khỏi mỏm núi này. Nó không tin vào lời lừa lọc của mọi người. Người làng cũng không khuyên nổi nó. Nếu nói đá bị sét đánh không trổ bông nổi nó sẽ đi tìm chỗ đá không bị trời đánh thể nào cũng có bông. Cứ thế năm tháng trôi đi, nó vẫn giữ một niềm tin ngây thơ về một điều không bao giờ có thật: mai mốt đá trổ bông.

-H: Tìm những chi tiết thể hiện niềm tin của Khờ rằng đá trổ bông? Em nghĩ gì về Khờ qua những chi tiết đó?

( Khờ quả thực là một số phận bị bỏ rơi nhưng đã được những con người tốt bụng nơi triền núi kia cứu vớt. Cuộc đời nó tội nghiệp côi cút nhưng nó được sống trong tình thương, sự đùm bọc của xóm làng. Nó tội nghiệp nhưng không bơ vơ, đơn độc. Nó khờ khạo như tên gọi nhưng bên trong là một tâm hồn đẹp, một đứa trẻ thiện lương. Ta cảm thương Khờ bởi niềm tin không tắt vào đá trổ bông, vào ngày mẹ về. Ta thương Khờ bởi sâu thẳm trong trái tim khờ dại là khao khát tình mẫu tử như biết bao đứa trẻ khác trên đời. Và niềm tin về một ngày đá trổ bông, một ngày mẹ trở về đã là lí do để nó sống, vui vẻ bám trụ lấy dãy núi này không từ bỏ. Thương Khờ bao nhiêu ta giận người mẹ bấy nhiêu, người mẹ đã lừa dối đứa con thơ dại của mình để rồi cả cuộc đời nó sống trong niềm tin về một điều không bao giờ thành hiện thực.
-H: Em có nhận xét gì về các nhân vật khác?

-H: Theo em, cuối văn bản, tác giả đưa ra ý tưởng về việc mở ra một nhà băng lưu trữ trí nhớ có thể tồn tại được sau thảm hoạ hạt nhân nhằm mục đích gì? Trách nhiệm của mỗi người trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân là gì?

-H: Em hiểu như thế nào về chi tiết đá trổ bông? Ý nghĩa của chi tiết này là gì?


	1. Nhân vật thằng Khờ:

- Cách đặt tên: như chính con người của Khờ.

- Lên 9 tuổi: mẹ dắt lên núi rồi không quay trở lại.

- Cư dân miền núi nuôi Khờ bằng những chén cơm.

- Đi cọ rửa những bậc đá rong rêu, cõng bà Chín Sầu Đâu đi hốt thuốc Nam, kiếm củi phơi khô,…

- Khờ không ra khỏi núi vì chờ mẹ như lời hứa.

-  Bị sét đánh, tỉnh dậy là hỏi: “đá trổ bông” chưa?

- Giữ một niềm tin ngây thơ về một điều không bao giờ có thật: mai mốt đá trổ bông.

- Leo trèo khắp núi: lo bông đá đang trổ ở hang hốc nào đó, nơi nó chưa mò tới.

· Khờ tội nghiệp, côi cút, hiền lành, thiện lương và luôn khát khao tình mẫu tử.

2. Các nhân vật khác:

- Cư dân miền núi: tốt bụng, cưu mang Khờ khi nó còn nhỏ.

-Người mẹ: vô tâm, lừa dối đứa con thơ dại.

3. Ý nghĩa chi tiết “đá trổ bông”:

Chi tiết đá trổ bông trở đi trở lại nhiều lần trong tác phẩm như một điểm nhấn. Đá trổ bông là một chi tiết lạ, xuất phát từ lời hứa của người mẹ với Khờ “Năm Khờ chín tuổi, mẹ dắt nó lên ngọn núi Trời này, bảo ngồi đó đợi đá trổ bông mẹ lên đón”. Đá trổ bông là một lời nói dối của người mẹ nhưng đã đã trở thành niềm mong mỏi, đợi chờ có thật của đứa con. Đá trổ bông là một nghịch lý, không có thật, cũng như chuyện người mẹ trở về. Chi tiết này trở đi trở lại ám ảnh người đọc về số phận một chàng Khờ thiệt thòi tội nghiệp, ám ảnh về tình người trong cuộc sống. 


	
	III. TỔNG KẾT:

	-H: Nhận xét gì về nghệ thuật và nội dung của truyện?
H: Em hãy nêu chủ đề, tư tưởng của truyện?


	· Nghệ thuật:

- Ngôn ngữ: mộc mạc, giản dị, nhiều những từ ngữ địa phương, thể hiện chân thực cách nói, cách nghĩ của người dân Nam Bộ.

- Chi tiết đặc sắc: chi tiết đá trổ bông, trở đi trở lại nhiều lần, tạo nên những suy tư trong lòng người đọc và góp phần thể hiện chủ đề tư tưởng.

- Miêu tả nhân vật: nhân vật được miêu tả qua vài nét đơn giản nhưng để lại ấn tượng qua cách nói, qua hành động của nhân vật.

· Nội dung:

Truyện thể hiện niềm cảm thương, chia sẻ đối với số phận nhân vật Khờ nói riêng và những mảnh đời tội nghiệp, thiệt thòi nói chung trong cuộc sống. Họ ngờ nghệch, đáng thương, côi cút và nghèo khổ nhưng thẳm sâu bên trong là những vẻ đẹp, những khao khát, những niềm tin rất đáng quý, đáng trân trọng.

          

	H: Em đã đọc tác phẩm nào khác của Nguyễn Ngọc Tư? Theo em điểm chung trong các sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư là gì?

HS tự tìm hiểu và nêu lên một số sáng tác khác của Nguyễn Ngọc như:

+ Cánh đồng bất tận

+ Đảo

+ Tản văn Nguyễn Ngọc Tư

- Điểm chung trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư: tác giả thường viết về đất và người vùng cực Nam Tổ quốc, về những khoảng tối, những mảnh đời chưa trọn vẹn. Từ đó toát lên trong tác phẩm Nguyễn Ngọc Tư là niềm thương cảm, nỗi trăn trở về số phận con người. 
Trong sáng tác, đối với Nguyễn Ngọc Tư, đó hoàn toàn không phải là cái nhìn cẩu thả về cảm xúc và dễ dãi với con chữ, bởi chính bản thân cô cũng đã từng ý thức và khẳng định rằng viết văn là “một lựa chọn khó, đầy nhọc nhằn, nặng nề, dằn vặt”.

H: Nếu một ngày nào đó, em gặp một người có hoàn cảnh tương tự như Khờ em sẽ làm gì?Theo em chúng ta nên có hành động như thế nào để những cuộc đời như Khờ được hạnh phúc hơn?

HS trao đổi, chấp nhận những câu trả lời khác nhau của nhóm. Có thể trả lời theo các hướng sau: 
- Những người xung quanh nên lắng nghe câu chuyện cuộc đời của người bất hạnh đó, chia sẻ cùng họ để vơi đi những ẩn ức trong lòng, giúp đỡ họ nếu có thể.

- Xã hội nên có thêm những chương trình từ thiện, những chia sẻ bằng vật chất, tinh thần đối với những số phận như Khờ,...

- Trò chuyện với người lớn để tìm cách giúp đỡ những người bất hạnh đó.
- Em đã làm những việc gì để giúp đỡ mọi người xung quanh trong đại dịch COVID-19 vừa qua?
…


Dặn dò:

     - Học sinh hoàn tất phiếu bài tập, trao đổi với bạn và giáo viên về những vấn đề chưa rõ. Tìm đọc các sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư và các tác giả khác cùng thể loại.
	IV. LUYỆN TẬP -  CỦNG CỐ

Học sinh làm theo sự phân công của giáo viên.


Yêu làng, tự hào về làng:


………………………………………………………………………………………………………………………………





Ghét người làng/ Tủi hổ vì làng/ Vui khi làng bị đốt:


………………………………………………………………………………………………





Không muốn về làng:


………………………………………………………………………………………………………………………………





Không muốn rời làng:


………………………………………………………………………………………………………………………………








